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Mã MH Lớp HP Tên HP Số TC Lớp SV HT Thi Giờ BĐ Thứ Ngày thi Phòng thi

1 112057 XH05 205XH0516 Chủ nghĩa xã hội khoa học (2tc) 2.00 K20401 Tự luận 08g00 Thứ Hai 23/8/21 . Online 01

2 111998 XH05 205XH0529 Chủ nghĩa xã hội khoa học (2tc) 2.00 K194022C Tự luận 08g00 Thứ Hai 23/8/21 . Online 02

3 112056 XH05 205XH0516 Chủ nghĩa xã hội khoa học (2tc) 2.00 K20401 Tự luận 08g00 Thứ Hai 23/8/21 . Online 02

4 112129 XH05 205XH0523 Chủ nghĩa xã hội khoa học (2tc) 2.00 K19401 Tự luận 08g00 Thứ Hai 23/8/21 . Online 03

5 112128 XH05 205XH0523 Chủ nghĩa xã hội khoa học (2tc) 2.00 K19401 Tự luận 08g00 Thứ Hai 23/8/21 . Online 04

6 112136 XH05 205XH0519 Chủ nghĩa xã hội khoa học (2tc) 2.00 K20401 Tự luận 08g00 Thứ Hai 23/8/21 . Online 04

7 111981 XH05 205XH0518 Chủ nghĩa xã hội khoa học (2tc) 2.00 K20401 Tự luận 08g00 Thứ Hai 23/8/21 . Online 05

8 111980 XH05 205XH0518 Chủ nghĩa xã hội khoa học (2tc) 2.00 K20401 Tự luận 08g00 Thứ Hai 23/8/21 . Online 06

9 112107 XH05 205XH0505 Chủ nghĩa xã hội khoa học (2tc) 2.00 K20401C Tự luận 08g00 Thứ Hai 23/8/21 . Online 06

10 112091 XH05 205XH0515 Chủ nghĩa xã hội khoa học (2tc) 2.00 K19401C Tự luận 08g00 Thứ Hai 23/8/21 . Online 07

11 111977 XH05 205XH0513 Chủ nghĩa xã hội khoa học (2tc) 2.00 K19401C Tự luận 08g00 Thứ Hai 23/8/21 . Online 08

12 112166 XH05 205XH0501 Chủ nghĩa xã hội khoa học (2tc) 2.00 K20401C Tự luận 10g30 Thứ Hai 23/8/21 . Online 01

13 112170 XH05 205XH0521 Chủ nghĩa xã hội khoa học (2tc) 2.00 K19401 Tự luận 10g30 Thứ Hai 23/8/21 . Online 01

14 112171 XH05 205XH0521 Chủ nghĩa xã hội khoa học (2tc) 2.00 K19401 Tự luận 10g30 Thứ Hai 23/8/21 . Online 02

15 112173 XH05 205XH0517 Chủ nghĩa xã hội khoa học (2tc) 2.00 K20401 Tự luận 10g30 Thứ Hai 23/8/21 . Online 03

16 112177 XH05 205XH0502 Chủ nghĩa xã hội khoa học (2tc) 2.00 K20401C Tự luận 10g30 Thứ Hai 23/8/21 . Online 03

17 112174 XH05 205XH0517 Chủ nghĩa xã hội khoa học (2tc) 2.00 K20401 Tự luận 10g30 Thứ Hai 23/8/21 . Online 04

18 112165 XH05 205XH0522 Chủ nghĩa xã hội khoa học (2tc) 2.00 K19401 Tự luận 10g30 Thứ Hai 23/8/21 . Online 05

19 112169 XH05 205XH0503 Chủ nghĩa xã hội khoa học (2tc) 2.00 K20401C Tự luận 10g30 Thứ Hai 23/8/21 . Online 06
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20 112172 XH05 205XH0506 Chủ nghĩa xã hội khoa học (2tc) 2.00 K20405C Tự luận 10g30 Thứ Hai 23/8/21 . Online 07

21 112181 XH05 205XH0504 Chủ nghĩa xã hội khoa học (2tc) 2.00 K20401C Tự luận 10g30 Thứ Hai 23/8/21 . Online 08

22 112160 KY01 205KY0102 Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương 3.00 K18402C Trắc nghiệm 13g00 Thứ Hai 23/8/21 . Online 01

23 112182 KY01 205KY0101 Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương 3.00 K18402 Trắc nghiệm 13g00 Thứ Hai 23/8/21 . Online 01

24 112168 XH05 205XH0507 Chủ nghĩa xã hội khoa học (2tc) 2.00 K20405C Tự luận 13g00 Thứ Hai 23/8/21 . Online 02

25 112179 XH05 205XH0525 Chủ nghĩa xã hội khoa học (2tc) 2.00 K19401 Tự luận 13g00 Thứ Hai 23/8/21 . Online 02

26 112180 XH05 205XH0525 Chủ nghĩa xã hội khoa học (2tc) 2.00 K19401 Tự luận 13g00 Thứ Hai 23/8/21 . Online 03

27 112167 XH05 205XH0511 Chủ nghĩa xã hội khoa học (2tc) 2.00 K19401C Tự luận 13g00 Thứ Hai 23/8/21 . Online 04

28 112162 XH05 205XH0512 Chủ nghĩa xã hội khoa học (2tc) 2.00 K19401C Tự luận 13g00 Thứ Hai 23/8/21 . Online 05

29 112161 XH05 205XH0514 Chủ nghĩa xã hội khoa học (2tc) 2.00 K19401C Tự luận 13g00 Thứ Hai 23/8/21 . Online 06

30 112163 XH05 205XH0531 Chủ nghĩa xã hội khoa học (2tc) 2.00 K19408CA Tự luận 13g00 Thứ Hai 23/8/21 . Online 06

31 112176 XH05 205XH0510 Chủ nghĩa xã hội khoa học (2tc) 2.00 K20405C Tự luận 13g00 Thứ Hai 23/8/21 . Online 07

32 112178 XH05 205XH0524 Chủ nghĩa xã hội khoa học (2tc) 2.00 K19401 Tự luận 13g00 Thứ Hai 23/8/21 . Online 08

33 112175 XH05 205XH0509 Chủ nghĩa xã hội khoa học (2tc) 2.00 K20405C Tự luận 13g00 Thứ Hai 23/8/21 . Online 09

34 112164 XH05 205XH0508 Chủ nghĩa xã hội khoa học (2tc) 2.00 K20405C Tự luận 13g00 Thứ Hai 23/8/21 . Online 10

35 112123 AC93 205AC9301 Kế toán quản trị 2 4.00 K18405CA Trắc nghiệm 15g30 Thứ Hai 23/8/21 . Online 01

36 112011 VT01 205VT0101 Vận tải và bảo hiểm quốc tế 3.00 K194082C Trắc nghiệm 15g30 Thứ Hai 23/8/21 . Online 02

37 112086 VH04 205VH0401 Văn hóa học 2.00 K20501 Tự luận 15g30 Thứ Hai 23/8/21 . Online 03

38 112115 VH01 205VH0101 Văn hóa doanh nghiệp 3.00 K19410 Tự luận 15g30 Thứ Hai 23/8/21 . Online 03

39 112087 VH04 205VH0401 Văn hóa học 2.00 K20501 Tự luận 15g30 Thứ Hai 23/8/21 . Online 04

40 112069 TC25 205TC2501 Tài chính hành vi (3TC) 3.00 K18404 Tự luận 15g30 Thứ Hai 23/8/21 . Online 05

41 112085 KK09 205KK0901 Kiểm toán phần hành (Kiểm toán 1) 3.00 K18405C Tự luận 15g30 Thứ Hai 23/8/21 . Online 05

42 112070 TC25 205TC2501 Tài chính hành vi (3TC) 3.00 K18404 Tự luận 15g30 Thứ Hai 23/8/21 . Online 06

43 112050 MA06 205MA0601 Quan hệ công chúng 3.00 K19403 Tự luận 15g30 Thứ Hai 23/8/21 . Online 07



44 112088 VT02 205VT0201 Logistics 3.00 K18402 Tự luận 15g30 Thứ Hai 23/8/21 . Online 07

45 112105 LU11 205LU1102 Pháp luật về thương mại điện tử (3TC) 3.00 K18411T Tự luận 15g30 Thứ Hai 23/8/21 . Online 08

46 112127 LU11 205LU1101 Pháp luật về thương mại điện tử (3TC) 3.00 K18411 Tự luận 15g30 Thứ Hai 23/8/21 . Online 08

47 112073 QT03 205QT0301 Quản trị chiến lược 3.00 K19409C Tự luận 15g30 Thứ Hai 23/8/21 . Online 09

48 112138 TC14 205TC1402 Lập và thẩm định dự án đầu tư (3TC) 3.00 K18401C Tự luận 15g30 Thứ Hai 23/8/21 . Online 09

49 112014 VH01 205VH0102 Văn hóa doanh nghiệp 3.00 K18407CA Tự luận 15g30 Thứ Hai 23/8/21 . Online 10

50 112126 FB96 205FB9601 Đầu tư tài chính (404CA) 4.00 K18404CA Tự luận 15g30 Thứ Hai 23/8/21 . Online 10

51 112145 EL97 205EL9701 Tiếng Anh học thuật 4 4.00 K20407CA Tự luận 18g30 Thứ Hai 23/8/21 . Online 01

52 112149 EL97 205EL9702 Tiếng Anh học thuật 4 4.00 K20408CA Tự luận 18g30 Thứ Hai 23/8/21 . Online 01

53 111957 EC03 205EC0304 Kinh tế chính trị Mác - Lênin (2tc) 2.00 K204021C Tự luận 08g00 Thứ Ba 24/8/21 . Online 01

54 112067 EC03 205EC0317 Kinh tế chính trị Mác - Lênin (2tc) 2.00 K20402 Tự luận 08g00 Thứ Ba 24/8/21 . Online 01

55 112068 EC03 205EC0317 Kinh tế chính trị Mác - Lênin (2tc) 2.00 K20402 Tự luận 08g00 Thứ Ba 24/8/21 . Online 02

56 112007 EC03 205EC0307 Kinh tế chính trị Mác - Lênin (2tc) 2.00 K204022C Tự luận 08g00 Thứ Ba 24/8/21 . Online 03

57 112034 EC03 205EC0311 Kinh tế chính trị Mác - Lênin (2tc) 2.00 K194021C Tự luận 08g00 Thứ Ba 24/8/21 . Online 04

58 112032 EC03 205EC0313 Kinh tế chính trị Mác - Lênin (2tc) 2.00 K194021C Tự luận 08g00 Thứ Ba 24/8/21 . Online 05

59 111984 EC03 205EC0318 Kinh tế chính trị Mác - Lênin (2tc) 2.00 K20402 Tự luận 08g00 Thứ Ba 24/8/21 . Online 06

60 112049 EC03 205EC0323 Kinh tế chính trị Mác - Lênin (2tc) 2.00 K20403C Tự luận 08g00 Thứ Ba 24/8/21 . Online 06

61 111985 EC03 205EC0318 Kinh tế chính trị Mác - Lênin (2tc) 2.00 K20402 Tự luận 08g00 Thứ Ba 24/8/21 . Online 07

62 112100 EC03 205EC0303 Kinh tế chính trị Mác - Lênin (2tc) 2.00 K204021C Tự luận 08g00 Thứ Ba 24/8/21 . Online 08

63 111964 EC03 205EC0305 Kinh tế chính trị Mác - Lênin (2tc) 2.00 K204021C Tự luận 08g00 Thứ Ba 24/8/21 . Online 09

64 112039 EC03 205EC0320 Kinh tế chính trị Mác - Lênin (2tc) 2.00 K20402 Tự luận 08g00 Thứ Ba 24/8/21 . Online 10

65 112101 EC03 205EC0306 Kinh tế chính trị Mác - Lênin (2tc) 2.00 K204022C Tự luận 08g00 Thứ Ba 24/8/21 . Online 11

66 111978 EC03 205EC0319 Kinh tế chính trị Mác - Lênin (2tc) 2.00 K20402 Tự luận 10g30 Thứ Ba 24/8/21 . Online 01

67 112020 EC03 205EC0314 Kinh tế chính trị Mác - Lênin (2tc) 2.00 K194021C Tự luận 10g30 Thứ Ba 24/8/21 . Online 01



68 111979 EC03 205EC0319 Kinh tế chính trị Mác - Lênin (2tc) 2.00 K20402 Tự luận 10g30 Thứ Ba 24/8/21 . Online 02

69 111972 EC03 205EC0302 Kinh tế chính trị Mác - Lênin (2tc) 2.00 K204021C Tự luận 10g30 Thứ Ba 24/8/21 . Online 03

70 112008 EC03 205EC0312 Kinh tế chính trị Mác - Lênin (2tc) 2.00 K194021C Tự luận 10g30 Thứ Ba 24/8/21 . Online 04

71 111960 EC03 205EC0308 Kinh tế chính trị Mác - Lênin (2tc) 2.00 K204022C Tự luận 10g30 Thứ Ba 24/8/21 . Online 05

72 112047 EC03 205EC0322 Kinh tế chính trị Mác - Lênin (2tc) 2.00 K19410 Tự luận 10g30 Thứ Ba 24/8/21 . Online 05

73 112048 EC03 205EC0322 Kinh tế chính trị Mác - Lênin (2tc) 2.00 K19410 Tự luận 10g30 Thứ Ba 24/8/21 . Online 06

74 112000 EC03 205EC0315 Kinh tế chính trị Mác - Lênin (2tc) 2.00 K194021C Tự luận 10g30 Thứ Ba 24/8/21 . Online 07

75 112051 EC03 205EC0321 Kinh tế chính trị Mác - Lênin (2tc) 2.00 K19410 Tự luận 10g30 Thứ Ba 24/8/21 . Online 07

76 112052 EC03 205EC0321 Kinh tế chính trị Mác - Lênin (2tc) 2.00 K19410 Tự luận 10g30 Thứ Ba 24/8/21 . Online 08

77 112035 EC03 205EC0316 Kinh tế chính trị Mác - Lênin (2tc) 2.00 K20402 Tự luận 10g30 Thứ Ba 24/8/21 . Online 09

78 112061 EC03 205EC0309 Kinh tế chính trị Mác - Lênin (2tc) 2.00 K204022C Tự luận 10g30 Thứ Ba 24/8/21 . Online 09

79 112036 EC03 205EC0316 Kinh tế chính trị Mác - Lênin (2tc) 2.00 K20402 Tự luận 10g30 Thứ Ba 24/8/21 . Online 10

80 111951 EC03 205EC0301 Kinh tế chính trị Mác - Lênin (2tc) 2.00 K204021C Tự luận 10g30 Thứ Ba 24/8/21 . Online 11

81 112204 FB98 205FB9801 Tài chính hành vi (404CA) 2.00 K18404CA Tự luận 13g00 Thứ Ba 24/8/21 . Online 01

82 112205 GT06 205GT0601 Giao tiếp trong kinh doanh 3.00 K194082C Trắc nghiệm 13g00 Thứ Ba 24/8/21 . Online 02

83 112188 IS84 205IS8401 An toàn và bảo mật thương mại điện tử 3.00 K19411 Tự luận 13g00 Thứ Ba 24/8/21 . Online 03

84 112187 IS84 205IS8403 An toàn và bảo mật thương mại điện tử 3.00 K19411T Trắc nghiệm 13g00 Thứ Ba 24/8/21 . Online 04

85 112201 IS84 205IS8402 An toàn và bảo mật thương mại điện tử 3.00 K19411C Trắc nghiệm 13g00 Thứ Ba 24/8/21 . Online 04

86 112195 NH04 205NH0401 Thanh toán quốc tế 3.00 K19402 Trắc nghiệm 13g00 Thứ Ba 24/8/21 . Online 05

87 112184 QT09 205QT0902 Quản trị rủi ro 3.00 K18407 Tự luận 13g00 Thứ Ba 24/8/21 . Online 06

88 112196 QT09 205QT0903 Quản trị rủi ro 3.00 K18407CA Tự luận 13g00 Thứ Ba 24/8/21 . Online 07

89 112207 QT09 205QT0901 Quản trị rủi ro 3.00 K18407C Tự luận 13g00 Thứ Ba 24/8/21 . Online 07

90 112191 TC16 205TC1601 Tài chính công (3TC) 3.00 K18404 Trắc nghiệm 13g00 Thứ Ba 24/8/21 . Online 08

91 112183 TQ02 205TQ0201 Tập quán thương mại quốc tế 2.00 K19502 Trắc nghiệm 13g00 Thứ Ba 24/8/21 . Online 09



92 112198 TQ02 205TQ0202 Tập quán thương mại quốc tế 2.00 K195021C Trắc nghiệm 13g00 Thứ Ba 24/8/21 . Online 10

93 112053 ST01 205ST0102 Luật sở hữu trí tuệ 3.00 K18502C Tự luận 15g30 Thứ Ba 24/8/21 . Online 01

94 112099 ST01 205ST0103 Luật sở hữu trí tuệ 3.00 K18502T Tự luận 15g30 Thứ Ba 24/8/21 . Online 01

95 112019 PP02 205PP0201 Phương pháp nghiên cứu khoa học (2TC) 2.00 K20502C Tự luận 15g30 Thứ Ba 24/8/21 . Online 02

96 112026 ST01 205ST0101 Luật sở hữu trí tuệ 3.00 K18502 Tự luận 15g30 Thứ Ba 24/8/21 . Online 02

97 112027 ST01 205ST0101 Luật sở hữu trí tuệ 3.00 K18502 Tự luận 15g30 Thứ Ba 24/8/21 . Online 03

98 112075 KN06 205KN0602 Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh 2.00 K19410 Tự luận 15g30 Thứ Ba 24/8/21 . Online 04

99 112097 KN06 205KN0601 Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh 2.00 K194102C Tự luận 15g30 Thứ Ba 24/8/21 . Online 04

100 112076 KN06 205KN0602 Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh 2.00 K19410 Tự luận 15g30 Thứ Ba 24/8/21 . Online 05

101 111973 KK13 205KK1301 Hệ thống thông tin kế toán 3.00 K18406 Trắc nghiệm 15g30 Thứ Ba 24/8/21 . Online 06

102 112021 KN21 205KN2101 Kỹ năng học thuật (3tc) 3.00 K19402 Trắc nghiệm 15g30 Thứ Ba 24/8/21 . Online 07

103 112113 LU08 205LU0801 Pháp luật về thương mại điện tử 2.00 K19411 Tự luận 15g30 Thứ Ba 24/8/21 . Online 08

104 112059 KK13 205KK1302 Hệ thống thông tin kế toán 3.00 K18406C Trắc nghiệm 15g30 Thứ Ba 24/8/21 . Online 09

105 112037 LU08 205LU0802 Pháp luật về thương mại điện tử 2.00 K19411C Tự luận 15g30 Thứ Ba 24/8/21 . Online 10

106 112146 EL94 205EL9402 Tiếng Anh học thuật 1 4.00 K20405CA Tự luận 18g30 Thứ Ba 24/8/21 . Online 01

107 112150 EL94 205EL9401 Tiếng Anh học thuật 1 4.00 K20404CA Tự luận 18g30 Thứ Ba 24/8/21 . Online 01

108 112156 EL96 205EL9601 Tiếng Anh học thuật 3 4.00 K20407CA Trắc nghiệm 18g30 Thứ Ba 24/8/21 . Online 02

109 112157 EL96 205EL9602 Tiếng Anh học thuật 3 4.00 K20408CA Trắc nghiệm 18g30 Thứ Ba 24/8/21 . Online 02

110 112038 DL06 205DL0611 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (2TC) 2.00 K19404C Tự luận 08g00 Thứ Tư 25/8/21 . Online 01

111 111953 DL06 205DL0612 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (2TC) 2.00 K19404C Tự luận 08g00 Thứ Tư 25/8/21 . Online 02

112 112089 DL06 205DL0617 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (2TC) 2.00 K20403 Tự luận 08g00 Thứ Tư 25/8/21 . Online 03

113 112090 DL06 205DL0617 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (2TC) 2.00 K20403 Tự luận 08g00 Thứ Tư 25/8/21 . Online 04

114 112063 DL06 205DL0618 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (2TC) 2.00 K20403 Tự luận 08g00 Thứ Tư 25/8/21 . Online 05

115 112062 DL06 205DL0618 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (2TC) 2.00 K20403 Tự luận 08g00 Thứ Tư 25/8/21 . Online 06



116 111999 DL06 205DL0610 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (2TC) 2.00 K20414C Tự luận 08g00 Thứ Tư 25/8/21 . Online 07

117 112078 DL06 205DL0616 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (2TC) 2.00 K20403 Tự luận 08g00 Thứ Tư 25/8/21 . Online 07

118 112077 DL06 205DL0616 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (2TC) 2.00 K20403 Tự luận 08g00 Thứ Tư 25/8/21 . Online 08

119 112139 DL06 205DL0607 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (2TC) 2.00 K20414C Tự luận 08g00 Thứ Tư 25/8/21 . Online 08

120 112079 DL06 205DL0616 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (2TC) 2.00 K20403 Tự luận 08g00 Thứ Tư 25/8/21 . Online 09

121 112071 DL06 205DL0619 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (2TC) 2.00 K20403 Tự luận 08g00 Thứ Tư 25/8/21 . Online 10

122 112084 DL06 205DL0609 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (2TC) 2.00 K20414C Tự luận 08g00 Thứ Tư 25/8/21 . Online 10

123 112072 DL06 205DL0619 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (2TC) 2.00 K20403 Tự luận 08g00 Thứ Tư 25/8/21 . Online 11

124 111971 DL06 205DL0601 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (2TC) 2.00 K20404C Tự luận 10g30 Thứ Tư 25/8/21 . Online 01

125 112095 DL06 205DL0603 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (2TC) 2.00 K20404C Tự luận 10g30 Thứ Tư 25/8/21 . Online 02

126 111952 DL06 205DL0605 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (2TC) 2.00 K20404C Tự luận 10g30 Thứ Tư 25/8/21 . Online 03

127 112046 DL06 205DL0614 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (2TC) 2.00 K19404C Tự luận 10g30 Thứ Tư 25/8/21 . Online 04

128 112109 DL06 205DL0613 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (2TC) 2.00 K19404C Tự luận 10g30 Thứ Tư 25/8/21 . Online 04

129 112094 DL06 205DL0615 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (2TC) 2.00 K19404C Tự luận 10g30 Thứ Tư 25/8/21 . Online 05

130 112108 DL06 205DL0613 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (2TC) 2.00 K19404C Tự luận 10g30 Thứ Tư 25/8/21 . Online 05

131 112042 DL06 205DL0604 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (2TC) 2.00 K20404C Tự luận 10g30 Thứ Tư 25/8/21 . Online 06

132 112114 DL06 205DL0602 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (2TC) 2.00 K20404C Tự luận 10g30 Thứ Tư 25/8/21 . Online 07

133 111975 DL06 205DL0621 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (2TC) 2.00 K19407 Tự luận 10g30 Thứ Tư 25/8/21 . Online 08

134 111974 DL06 205DL0621 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (2TC) 2.00 K19407 Tự luận 10g30 Thứ Tư 25/8/21 . Online 09

135 112017 DL06 205DL0623 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (2TC) 2.00 K19408CA Tự luận 10g30 Thứ Tư 25/8/21 . Online 10

136 112137 DL06 205DL0608 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (2TC) 2.00 K20414C Tự luận 10g30 Thứ Tư 25/8/21 . Online 10

137 112016 DL06 205DL0623 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (2TC) 2.00 K19408CA Tự luận 10g30 Thứ Tư 25/8/21 . Online 11

138 112023 DL06 205DL0606 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (2TC) 2.00 K20414C Tự luận 10g30 Thứ Tư 25/8/21 . Online 11

139 112144 EN03 205EN0301 Tiếng Anh 3 5.00 Trắc nghiệm 13g00 Thứ Tư 25/8/21 . Online 01



140 112143 EN03 205EN0302 Tiếng Anh 3 5.00 Trắc nghiệm 13g00 Thứ Tư 25/8/21 . Online 02

141 112148 EN03 205EN0306 Tiếng Anh 3 5.00 Trắc nghiệm 13g00 Thứ Tư 25/8/21 . Online 03

142 112155 EN03 205EN0307 Tiếng Anh 3 5.00 Trắc nghiệm 13g00 Thứ Tư 25/8/21 . Online 04

143 112152 EN04 205EN0402 Tiếng Anh 4 5.00 Trắc nghiệm 13g00 Thứ Tư 25/8/21 . Online 05

144 112159 EN04 205EN0403 Tiếng Anh 4 5.00 Trắc nghiệm 13g00 Thứ Tư 25/8/21 . Online 06

145 112147 EN04 205EN0405 Tiếng Anh 4 5.00 Trắc nghiệm 13g00 Thứ Tư 25/8/21 . Online 07

146 112158 EN04 205EN0406 Tiếng Anh 4 5.00 Trắc nghiệm 13g00 Thứ Tư 25/8/21 . Online 08

147 112151 EN04 205EN0407 Tiếng Anh 4 5.00 Trắc nghiệm 13g00 Thứ Tư 25/8/21 . Online 09

148 112154 EN04 205EN0408 Tiếng Anh 4 5.00 Trắc nghiệm 13g00 Thứ Tư 25/8/21 . Online 10

149 112141 EN04 205EN0401 Tiếng Anh 4 5.00 Trắc nghiệm 13g00 Thứ Tư 25/8/21 . Online 11

150 111965 HV02 205HV0201 Hành vi khách hàng 3.00 K194101C Tự luận 15g30 Thứ Tư 25/8/21 . Online 01

151 111967 HV02 205HV0202 Hành vi khách hàng 3.00 K19410T Tự luận 15g30 Thứ Tư 25/8/21 . Online 01

152 111994 LU10 205LU1001 Luật doanh nghiệp 3.00 K19504 Trắc nghiệm 15g30 Thứ Tư 25/8/21 . Online 02

153 111993 LU10 205LU1001 Luật doanh nghiệp 3.00 K19504 Trắc nghiệm 15g30 Thứ Tư 25/8/21 . Online 03

154 112058 LU10 205LU1002 Luật doanh nghiệp 3.00 K19504C Trắc nghiệm 15g30 Thứ Tư 25/8/21 . Online 03

155 112096 GB01 205GB0101 Pháp luật về giao dịch bất động sản 2.00 K18503 Tự luận 15g30 Thứ Tư 25/8/21 . Online 04

156 112117 HV02 205HV0204 Hành vi khách hàng 3.00 K19407CA Tự luận 15g30 Thứ Tư 25/8/21 . Online 05

157 111997 MA01 205MA0101 Marketing căn bản 3.00 K20408C Tự luận 15g30 Thứ Tư 25/8/21 . Online 06

158 112003 MA01 205MA0102 Marketing căn bản 3.00 K20409C Trắc nghiệm 15g30 Thứ Tư 25/8/21 . Online 07

159 111982 MA01 205MA0103 Marketing căn bản 3.00 K20408 Tự luận 15g30 Thứ Tư 25/8/21 . Online 08

160 112001 MA01 205MA0104 Marketing căn bản 3.00 K20409 Trắc nghiệm 15g30 Thứ Tư 25/8/21 . Online 09

161 112142 EL95 205EL9501 Tiếng Anh học thuật 2 4.00 K20404CA Tự luận 18g30 Thứ Tư 25/8/21 . Online 01

162 112153 EL95 205EL9502 Tiếng Anh học thuật 2 4.00 K20405CA Tự luận 18g30 Thứ Tư 25/8/21 . Online 01

163 112211 TC14 205TC1401 Lập và thẩm định dự án đầu tư (3TC) 3.00 K18401 Tự luận 18g30 Thứ Tư 25/8/21 . Online 02



164 112210 TC14 205TC1401 Lập và thẩm định dự án đầu tư (3TC) 3.00 K18401 Tự luận 18g30 Thứ Tư 25/8/21 . Online 03

165 111961 TH09 205TH0901 Tin học ứng dụng (2tc) 2.00 K20407C Trắc nghiệm 08g00 Thứ Năm 26/8/21 . Online 01

166 111995 TH09 205TH0902 Tin học ứng dụng (2tc) 2.00 K20407C Trắc nghiệm 08g00 Thứ Năm 26/8/21 . Online 02

167 112111 TH09 205TH0903 Tin học ứng dụng (2tc) 2.00 K20407C Trắc nghiệm 08g00 Thứ Năm 26/8/21 . Online 03

168 111983 TH09 205TH0904 Tin học ứng dụng (2tc) 2.00 K20407C Trắc nghiệm 08g00 Thứ Năm 26/8/21 . Online 04

169 112102 TH09 205TH0905 Tin học ứng dụng (2tc) 2.00 K19411C Trắc nghiệm 08g00 Thứ Năm 26/8/21 . Online 05

170 112015 TH09 205TH0906 Tin học ứng dụng (2tc) 2.00 K19411 Trắc nghiệm 08g00 Thứ Năm 26/8/21 . Online 06

171 112054 TC18 205TC1801
Tài chính doanh nghiệp (Quản trị tài chính) 

(3TC)
3.00 K18404 Trắc nghiệm 10g30 Thứ Năm 26/8/21 . Online 01

172 112140 TH09 205TH0907 Tin học ứng dụng (2tc) 2.00 K20407 Trắc nghiệm 10g30 Thứ Năm 26/8/21 . Online 02

173 112060 TH09 205TH0909 Tin học ứng dụng (2tc) 2.00 K20502C Trắc nghiệm 10g30 Thứ Năm 26/8/21 . Online 03

174 111966 TH09 205TH0910 Tin học ứng dụng (2tc) 2.00 K20502C Trắc nghiệm 10g30 Thứ Năm 26/8/21 . Online 04

175 112018 TH09 205TH0913 Tin học ứng dụng (2tc) 2.00 K20407 Trắc nghiệm 10g30 Thứ Năm 26/8/21 . Online 05

176 112024 TH09 205TH0908 Tin học ứng dụng (2tc) 2.00 K20407 Trắc nghiệm 10g30 Thứ Năm 26/8/21 . Online 06

177 112186 QH04 205QH0401 Quan hệ  quốc tế (2TC) 2.00 K20501 Trắc nghiệm 13g00 Thứ Năm 26/8/21 . Online 01

178 112185 QH04 205QH0401 Quan hệ  quốc tế (2TC) 2.00 K20501 Trắc nghiệm 13g00 Thứ Năm 26/8/21 . Online 02

179 112202 TR04 205TR0403 Triết học Mác - Lênin (3TC) 3.00 K20410C Tự luận 13g00 Thứ Năm 26/8/21 . Online 03

180 112203 TR04 205TR0402 Triết học Mác - Lênin (3TC) 3.00 K20409C Tự luận 13g00 Thứ Năm 26/8/21 . Online 03

181 112206 TR04 205TR0405 Triết học Mác - Lênin (3TC) 3.00 K20408 Tự luận 13g00 Thứ Năm 26/8/21 . Online 04

182 112192 TR04 205TR0407 Triết học Mác - Lênin (3TC) 3.00 K20407CA Tự luận 13g00 Thứ Năm 26/8/21 . Online 05

183 112194 TR04 205TR0401 Triết học Mác - Lênin (3TC) 3.00 K20408C Tự luận 13g00 Thứ Năm 26/8/21 . Online 05

184 112197 KD12 205KD1201 Đạo đức nghề nghiệp và quản trị DN 3.00 K19409 Trắc nghiệm 13g00 Thứ Năm 26/8/21 . Online 06

185 112033 KD15 205KD1501 Kinh tế học quốc tế (2TC) 2.00 K20408C Trắc nghiệm 15g30 Thứ Năm 26/8/21 . Online 01

186 112098 KD15 205KD1502 Kinh tế học quốc tế (2TC) 2.00 K20408 Trắc nghiệm 15g30 Thứ Năm 26/8/21 . Online 02

187 112028 KK01 205KK0101 Nguyên lý kế toán (Kế toán đại cương) 3.00 K19402 Trắc nghiệm 15g30 Thứ Năm 26/8/21 . Online 03



188 112131 MA05 205MA0501 Marketing quốc tế 3.00 K194082C Tự luận 15g30 Thứ Năm 26/8/21 . Online 04

189 112134 MA05 205MA0502 Marketing quốc tế 3.00 K19408 Tự luận 15g30 Thứ Năm 26/8/21 . Online 05

190 112135 TC10 205TC1001
Lý thuyết tài chính - tiền tệ (Ng/lý thị trường 

tài chính)
3.00 K19405 Trắc nghiệm 15g30 Thứ Năm 26/8/21 . Online 06

191 112006 QT04 205QT0401 Quản trị nguồn nhân lực 3.00 K19406 Trắc nghiệm 18g30 Thứ Năm 26/8/21 . Online 01

192 112209 KT18 205KT1801 Kinh tế lao động 3.00 K18401 Tự luận 18g30 Thứ Năm 26/8/21 . Online 02

193 112002 HD04 205HD0401 Luật hợp đồng - Lý thuyết về hợp đồng (3TC) 3.00 K19410 Tự luận 08g00 Thứ Sáu 27/8/21 . Online 01

194 111955 TK04 205TK0401 Thống kê ứng dụng 3.00 K20416C Trắc nghiệm 08g00 Thứ Sáu 27/8/21 . Online 02

195 112106 TK04 205TK0403 Thống kê ứng dụng 3.00 K19407C Trắc nghiệm 08g00 Thứ Sáu 27/8/21 . Online 02

196 112012 TK04 205TK0404 Thống kê ứng dụng 3.00 K19415 Trắc nghiệm 08g00 Thứ Sáu 27/8/21 . Online 03

197 112103 TK04 205TK0402 Thống kê ứng dụng 3.00 K20409 Trắc nghiệm 08g00 Thứ Sáu 27/8/21 . Online 04

198 111958 LO01 205LO0101 Logistics 2.00 K19501 Tự luận 08g00 Thứ Sáu 27/8/21 . Online 05

199 112031 GT05 205GT0501 Nhập môn khoa học giao tiếp (2TC) 2.00 K20501 Trắc nghiệm 10g30 Thứ Sáu 27/8/21 . Online 01

200 112030 GT05 205GT0501 Nhập môn khoa học giao tiếp (2TC) 2.00 K20501 Trắc nghiệm 10g30 Thứ Sáu 27/8/21 . Online 02

201 112064 TO07 205TO0701 Lý thuyết xác suất (2tc) 2.00 K20415 Trắc nghiệm 10g30 Thứ Sáu 27/8/21 . Online 03

202 112022 TT01 205TT0102 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2.00 K20407C Tự luận 10g30 Thứ Sáu 27/8/21 . Online 04

203 112092 TT01 205TT0101 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2.00 K20407 Tự luận 10g30 Thứ Sáu 27/8/21 . Online 05

204 112200 KK15 205KK1501 Kế toán tài chính 3.00 K19408 Tự luận 13g00 Thứ Sáu 27/8/21 . Online 01

205 112193 KK15 205KK1502 Kế toán tài chính 3.00 K194082C Tự luận 13g00 Thứ Sáu 27/8/21 . Online 02

206 112199 KK15 205KK1501 Kế toán tài chính 3.00 K19408 Tự luận 13g00 Thứ Sáu 27/8/21 . Online 02

207 112190 LG03 205LG0301 Logic học (2TC) 2.00 K20501 Tự luận 13g00 Thứ Sáu 27/8/21 . Online 03

208 112189 LG03 205LG0301 Logic học (2TC) 2.00 K20501 Tự luận 13g00 Thứ Sáu 27/8/21 . Online 04

209 111969 KN20 205KN2001 Thực hành văn bản Tiếng Việt 2.00 K20501 Tự luận 15g30 Thứ Sáu 27/8/21 . Online 01

210 112025 IS92 205IS9201 Hệ thống thông tin kinh doanh 2.00 K19402 Trắc nghiệm 15g30 Thứ Sáu 27/8/21 . Online 02

211 112133 LL02 205LL0201 Lý luận nhà nước và pháp luật (3TC) 3.00 K19403 Trắc nghiệm 18g30 Thứ Sáu 27/8/21 . Online 01



212 112104 QT01 205QT0101 Quản trị học căn bản 3.00 K19407 Tự luận 18g30 Thứ Sáu 27/8/21 . Online 02

213 111898 BC01 205BC0101 Báo cáo chuyên đề thực tập 4.00
K17408, 

K18408
đề tài 08g00 Chủ Nhật 22/8/2021

Hạn cuối sinh viên 

phải nộp bài

214 111899 HC02 205HC0201 Luật hành chính (3TC) 3.00 K19503 đề tài 08g00 Chủ Nhật 22/8/2022
Hạn cuối sinh viên 

phải nộp bài

215 111900 LU14 205LU1401 Nghiên cứu và soạn thảo pháp lý 2.00 K195021C đề tài 08g00 Chủ Nhật 22/8/2023
Hạn cuối sinh viên 

phải nộp bài

216 111901 KN03 205KN0309 Kỹ năng làm việc theo nhóm (2TC) 2.00 K20405 đề tài 08g00 Chủ Nhật 22/8/2024
Hạn cuối sinh viên 

phải nộp bài

217 111902 KT48 205KT4801 Kinh tế học vi mô (3TC) 3.00 K20504 đề tài 08g00 Chủ Nhật 22/8/2025
Hạn cuối sinh viên 

phải nộp bài

218 111903 KN21 205KN2102 Kỹ năng học thuật (3tc) 3.00 K194021C đề tài 08g00 Chủ Nhật 22/8/2026
Hạn cuối sinh viên 

phải nộp bài

219 111904 KN03 205KN0310 Kỹ năng làm việc theo nhóm (2TC) 2.00 K19408 đề tài 08g00 Chủ Nhật 22/8/2027
Hạn cuối sinh viên 

phải nộp bài

220 111905 HD04 205HD0402 Luật hợp đồng - Lý thuyết về hợp đồng (3TC) 3.00 K194101C đề tài 08g00 Chủ Nhật 22/8/2028
Hạn cuối sinh viên 

phải nộp bài

221 111906 LN01 205LN0103 Luật ngân hàng (2TC) 2.00 K18502C đề tài 08g00 Chủ Nhật 22/8/2029
Hạn cuối sinh viên 

phải nộp bài

222 111907 VB01 205VB0101 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2.00 K19503C đề tài 08g00 Chủ Nhật 22/8/2030
Hạn cuối sinh viên 

phải nộp bài

223 111908 KT49 205KT4901 Kinh tế vĩ mô (3TC) 3.00 K20504 đề tài 08g00 Chủ Nhật 22/8/2031
Hạn cuối sinh viên 

phải nộp bài

224 111909 KN03 205KN0311 Kỹ năng làm việc theo nhóm (2TC) 2.00 K19408 đề tài 08g00 Chủ Nhật 22/8/2032
Hạn cuối sinh viên 

phải nộp bài

225 111910 KD07 205KD0701 Thương mại điện tử (407) (2TC) 2.00 K19407C đề tài 08g00 Chủ Nhật 22/8/2033
Hạn cuối sinh viên 

phải nộp bài

226 111911 KN03 205KN0306 Kỹ năng làm việc theo nhóm (2TC) 2.00 K19403C đề tài 08g00 Chủ Nhật 22/8/2034
Hạn cuối sinh viên 

phải nộp bài

227 111912 PL29 205PL2901 Pháp luật về giao dịch bảo đảm 2.00 K18504 đề tài 08g00 Chủ Nhật 22/8/2035
Hạn cuối sinh viên 

phải nộp bài

228 111913 IS19 205IS1901 Thanh toán điện tử 3.00 K18411 đề tài 08g00 Chủ Nhật 22/8/2036
Hạn cuối sinh viên 

phải nộp bài

229 111914 MT03 205MT0301 Luật môi trường (3TC) 3.00 K18502C đề tài 08g00 Chủ Nhật 22/8/2037
Hạn cuối sinh viên 

phải nộp bài

230 111915 LN01 205LN0102 Luật ngân hàng (2TC) 2.00 K18501C đề tài 08g00 Chủ Nhật 22/8/2038
Hạn cuối sinh viên 

phải nộp bài

231 111916 QT02 205QT0201 Quản trị chất lượng 3.00 K18407CA đề tài 08g00 Chủ Nhật 22/8/2039
Hạn cuối sinh viên 

phải nộp bài

232 111917 TC35 205TC3501
Đạo đức trong kinh doanh tài chính - ngân 

hàng
3.00 K18412 đề tài 08g00 Chủ Nhật 22/8/2040

Hạn cuối sinh viên 

phải nộp bài

233 111918 LN01 205LN0101 Luật ngân hàng (2TC) 2.00 K18501 đề tài 08g00 Chủ Nhật 22/8/2041
Hạn cuối sinh viên 

phải nộp bài

234 111919 HD09 205HD0901
Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng 

(2TC)
2.00 K18502C đề tài 08g00 Chủ Nhật 22/8/2042

Hạn cuối sinh viên 

phải nộp bài

235 111920 MT03 205MT0302 Luật môi trường (3TC) 3.00 K18502 đề tài 08g00 Chủ Nhật 22/8/2043
Hạn cuối sinh viên 

phải nộp bài



236 111921 IS29 205IS2901 Phân tích dữ liệu với R/python 3.00 K18406 đề tài 08g00 Chủ Nhật 22/8/2044
Hạn cuối sinh viên 

phải nộp bài

237 111922 KN03 205KN0302 Kỹ năng làm việc theo nhóm (2TC) 2.00 K20406C đề tài 08g00 Chủ Nhật 22/8/2045
Hạn cuối sinh viên 

phải nộp bài

238 111923 DS10 205DS1001 Luật tài sản 3.00 K19501 đề tài 08g00 Chủ Nhật 22/8/2046
Hạn cuối sinh viên 

phải nộp bài

239 111924 KN08 205KN0801 Kỹ năng thực hành luật 2.00 K18504C đề tài 08g00 Chủ Nhật 22/8/2047
Hạn cuối sinh viên 

phải nộp bài

240 111925 KN03 205KN0303 Kỹ năng làm việc theo nhóm (2TC) 2.00 K20406C đề tài 08g00 Chủ Nhật 22/8/2048
Hạn cuối sinh viên 

phải nộp bài

241 111926 TD01 205TD0101 Thi hành án dân sự (2TC) 2.00 K18504 đề tài 08g00 Chủ Nhật 22/8/2049
Hạn cuối sinh viên 

phải nộp bài

242 111927 IS29 205IS2902 Phân tích dữ liệu với R/python 3.00 K18406C đề tài 08g00 Chủ Nhật 22/8/2050
Hạn cuối sinh viên 

phải nộp bài

243 111928 KD02 205KD0201 Kinh doanh bất động sản 3.00 K18403C đề tài 08g00 Chủ Nhật 22/8/2051
Hạn cuối sinh viên 

phải nộp bài

244 111929 KN03 205KN0301 Kỹ năng làm việc theo nhóm (2TC) 2.00 K20406C đề tài 08g00 Chủ Nhật 22/8/2052
Hạn cuối sinh viên 

phải nộp bài

245 111930 KN03 205KN0307 Kỹ năng làm việc theo nhóm (2TC) 2.00 K19403C đề tài 08g00 Chủ Nhật 22/8/2053
Hạn cuối sinh viên 

phải nộp bài

246 111932 PL06 205PL0601 Pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng 2.00 K19501 đề tài 08g00 Chủ Nhật 22/8/2054
Hạn cuối sinh viên 

phải nộp bài

247 111933 HD09 205HD0902
Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng 

(2TC)
2.00 K18501 đề tài 08g00 Chủ Nhật 22/8/2055

Hạn cuối sinh viên 

phải nộp bài

248 111934 KN03 205KN0304 Kỹ năng làm việc theo nhóm (2TC) 2.00 K20406C đề tài 08g00 Chủ Nhật 22/8/2056
Hạn cuối sinh viên 

phải nộp bài

249 111936 VB01 205VB0102 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2.00 K19503 đề tài 08g00 Chủ Nhật 22/8/2057
Hạn cuối sinh viên 

phải nộp bài

250 111937 TD01 205TD0102 Thi hành án dân sự (2TC) 2.00 K18503C đề tài 08g00 Chủ Nhật 22/8/2058
Hạn cuối sinh viên 

phải nộp bài

251 111938 KL01 205KL0101 Khóa luận tốt nghiệp 6.00 K17501 đề tài 08g00 Chủ Nhật 22/8/2059
Hạn cuối sinh viên 

phải nộp bài

252 111939 DT07 205DT0701 Thủ tục thành lập DN và thủ tục đầu tư (2TC) 2.00 K19501 đề tài 08g00 Chủ Nhật 22/8/2060
Hạn cuối sinh viên 

phải nộp bài

253 111940 CT01 205CT0102 Luật cạnh tranh 3.00 K19502 đề tài 08g00 Chủ Nhật 22/8/2061
Hạn cuối sinh viên 

phải nộp bài

254 111941 BH04 205BH0401 Bảo hiểm 3.00 K18404 đề tài 08g00 Chủ Nhật 22/8/2062
Hạn cuối sinh viên 

phải nộp bài

255 111942 PL15 205PL1501 Pháp luật về tài chính doanh nghiệp 2.00 K18504 đề tài 08g00 Chủ Nhật 22/8/2063
Hạn cuối sinh viên 

phải nộp bài

256 111943 CT01 205CT0101 Luật cạnh tranh 3.00 K195021C đề tài 08g00 Chủ Nhật 22/8/2064
Hạn cuối sinh viên 

phải nộp bài

257 111944 AC98 205AC9801 Phân tích báo cáo tài chính 4.00 K18405CA đề tài 08g00 Chủ Nhật 22/8/2065
Hạn cuối sinh viên 

phải nộp bài

258 111945 IS21 205IS2101 Thương mại điện tử (406) 3.00 K18406C đề tài 08g00 Chủ Nhật 22/8/2066
Hạn cuối sinh viên 

phải nộp bài

259 111946 KN03 205KN0305 Kỹ năng làm việc theo nhóm (2TC) 2.00 K20406C đề tài 08g00 Chủ Nhật 22/8/2067
Hạn cuối sinh viên 

phải nộp bài



260 111947 HG01 205HG0101 Luật hôn nhân và gia đình 2.00 K19504 đề tài 08g00 Chủ Nhật 22/8/2068
Hạn cuối sinh viên 

phải nộp bài

261 111948 KN03 205KN0308 Kỹ năng làm việc theo nhóm (2TC) 2.00 K20405 đề tài 08g00 Chủ Nhật 22/8/2069
Hạn cuối sinh viên 

phải nộp bài

262 111949 IS19 205IS1902 Thanh toán điện tử 3.00 K18411C đề tài 08g00 Chủ Nhật 22/8/2070
Hạn cuối sinh viên 

phải nộp bài



            TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

   PHÒNG KHẢO THÍ & ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG


